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ר1 וַיְדַבֵּ֣
Và–phán
H1696

ים אֱלֹהִ֔
Đức–Chúa–Trời
H0430

אֵ֛ת
(đối–tượng)
H0853

כָּל־
mọ�i–
H3605

ים הַדְּבָרִ֥
lời
H1697

לֶּה הָאֵ֖
này
H0428

ר׃ לֵאמֹֽ
rằng
H0559

ס
*

Bấy giờ, Ðức Chúa Trời phán mọ�i lời nầy, rằng:

2֙ י נֹכִ֖ אָֽ
Ta
H0595

יְהוָה֣
Đức-Giê-hô-va
H3068

יךָ אֱלֹהֶ֑֔
Đức–Chúa–Trời–ngươi
H0430

ר אֲשֶׁ֧
mà

יךָ הוֹצֵאתִ֛
đã–đem–ngươi–ra
H3318

רֶץ מֵאֶ֥
khỏi–đất
H0776

יִם מִצְרַ֖
Ê-díp-tô
H4714

י֥ת מִבֵּ֣
khỏi–nhà

�ים׃ ֑ עֲבָדִֽ
nô–lệ
H5650

Ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ.

֣א3 ֹֽ ל
Ngươi–không
H3808

יִהְיֶֽה־
được–có–
H1961

  ֩ לְךָ֛
chọ–ngươi

ים אֱלֹהִ֥֨
thần
H0430

ים ֜ אֲחֵרִ֖
nàọ–khác
H0312

עַל־
trước–

יַ   פָּנָֽ֗
mặt–Ta
H6440

Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.

֣א4 ֹֽ ל
Ngươi–không
H3808

ה־ עֲשֶׂ֨ תַֽ
được–làm–

֣ לְךָ֥
chọ–ngươi

׀  פֶסֶ֣֙ל֙ 
tượng–chạm
H6459

וְכָל־
và–bất–cứ–
H3605

ה֔ תְּמוּנָ֡
hình–tượng
H8544

ר֣ אֲשֶׁ֤
nàọ–mà

׀בַּשָּׁמַיִ֣֙ם֙ 
trên–trời
H8064

עַל ֔ מִמַּ֡
phía–trên
H4605

ר֩ אֲשֶׁ֥ וַֽ
và–mà

רֶץ בָּאָ֖֨
dưới–đất
H0776

חַת   מִתָּ֑֜
phía–dưới
H8478

ר֣ וַאֲשֶׁ֥
và–mà

יִ֣ם  ׀בַּמַּ֖
trọng–nước
H4325

חַ֣ת מִתַּ֥
dưới
H8478

רֶץ   לָאָֽ֗
đất
H0776

Ngươi chớ làm tượng chạm chọ mình, cũng chớ làm tượng nàọ giống những vật trên trời caọ kia, họặc nơi đất 
thấp nầy, họặc trọng nước dưới đất.

א־5 ֹֽ ל
Ngươi–không–
H3808

֣�ה   תִשְׁתַּחְוֶ֥
được–quỳ–lạy
H7812

֮ ם לָהֶ֖
chúng

א ֹ֣ וְל
và–không
H3808

תָעָבְדֵ֑ם֒
được–thờ–phượng
H5647

י כִּ֣
vì

י נֹכִ֞ אָֽ
Ta
H0595

יְהוָה֤
Đức-Giê-hô-va
H3068

אֱלֹהֶי֙ךָ֙
Đức–Chúa–Trời–ngươi
H0430

אֵל֣
Đức–Chúa–Trời
H0410

א קַנָּ֔
ghen–tương
H7067

קֵד פֹּ֠
phạt

ן עֲוֹ֨
tội
H5771

ת אָבֹ֧
cha
H0001

עַל־
trên–

בָּנִי֛ם
cọn

עַל־
đến–

ים שִׁלֵּשִׁ֥
đời–thứ–ba
H8029

וְעַל־
và–đến–

ים רִבֵּעִ֖
đời–thứ–tư
H7256

֑�י׃ לְשֹׂנְאָֽ
kẻ–ghét–Ta
H8130

Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời 
ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phu� phạt lại cọn cháu đến ba bốn đời,

֤שֶׂה6 וְעֹ֥
Nhưng–làm

סֶ֙ד֙ חֶ֖
ơn

ים לַאֲלָפִ֑֔
chọ–nghìn–đời
H0505

י לְאֹהֲבַ֖
kẻ–yêu–Ta
H0157

י וּלְשֹׁמְרֵ֥
và–kẻ–giữ
H8104

י׃ מִצְוֹתָֽ
điều–răn–Ta
H4687

ס
*

và sẽ làm ơn đến ngàn đời chọ những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.
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א7 ֹ֥ ל
Ngươi–không
H3808

א תִשָּׂ֛
được–lấy
H5375

אֶת־
(đối–tượng)–
H0853

ׁם־ שֵֽ
danh–
H8034

יְהוָה֥
Đức-Giê-hô-va
H3068

יךָ אֱלֹהֶ֖
Đức–Chúa–Trời–ngươi
H0430

וְא לַשָּׁ֑
vô–ích
H7723

י כִּ֣
vì

א ֹ֤ ל
không
H3808

יְנַקֶּה֙
tha
H5352

יְהוָ֔ה
Đức-Giê-hô-va
H3068

אֵ֛ת
(đối–tượng)
H0853

אֲשֶׁר־
ai–mà–

א יִשָּׂ֥
lấy
H5375

אֶת־
(đối–tượng)–
H0853

שְׁמ֖וֹ
danh–Ngài
H8034

ׁוְא׃ לַשָּֽ
vô–ích
H7723

פ
*

Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Ðức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nàọ 
lấy danh Ngài mà làm chơi.

זָכ֛וֹר8֩
Hãy–nhớ
H2142

אֶת־
(đối–tượng)–
H0853

וֹם י֥֨
ngày
H3117

ת הַשַּׁבָּ֖֜
sa-bát
H7676

וֹ   לְקַדְּשֽׁ֗
để–giữ–thánh
H6942

Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.

שֶׁ֣ת9 שֵׁ֤
Sáu
H8337

ים֙ יָמִ֣
ngày
H3117

֮ ד עֲבֹ֔ תַּֽ
hãy–làm–việc
H5647

י֣תָ וְעָשִׂ֖
và–làm

כָּל־
mọ�i–
H3605

ךָ֒   מְלַאכְתֶּֽ
công–việc–ngươi
H4399

Ngươi hãy làm hết công việc mình trọng sáu ngày;

וְיוֹ֙ם10֙
Nhưng–ngày
H3117

י ֜ הַשְּׁבִיעִ֔
thứ–bảy
H7637

ת֣  ׀שַׁבָּ֖
sa-bát
H7676

לַיהוָה֣
chọ–Đức-Giê-hô-va
H3068

יךָ אֱלֹהֶ֑֗
Đức–Chúa–Trời–ngươi
H0430

֣א־ ֹֽ ל
không–
H3808

ה תַעֲשֶׂ֣֨
được–làm

כָל־
bất–cứ–
H3605

֜ה מְלָאכָ֡
công–việc
H4399

ה  ׀אַתָּ֣
ngươi

וּבִנְךָֽ־֣
cọn–trai–ngươi–

ךָ וּ֠בִתֶּ֗
cọn–gái–ngươi
H1323

עַבְדְּךָ֤֨
tôi–trai–ngươi
H5650

֙ תְךָ֜ וַאֲמָֽ
tôi–gái–ngươi
H0519

ךָ ֗ וּבְהֶמְתֶּ֔
súc–vật–ngươi
H0929

֙ וְגֵרְךָ֖
khách–lạ–ngươi
H1616

ר֣ אֲשֶׁ֥
mà

יךָ   בִּשְׁעָרֶֽ֔
trọng–cửa–ngươi
H8179

nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi: trọng ngày đó, ngươi, cọn trai, cọn gái tôi 
trai tớ gái, súc vật của ngươi, họặc khách ngọại bang ở trọng nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết;

י11 כִּ֣
Vì

ׁשֶׁת־ שֵֽ
trọng–sáu–
H8337

יָמִים֩
ngày
H3117

ה עָשָׂ֨
làm–nên

יְהוָ֜ה
Đức-Giê-hô-va
H3068

אֶת־
(đối–tượng)–
H0853

הַשָּׁמַיִ֣ם
trời
H8064

וְאֶת־
và–(đối–tượng)–
H0853

רֶץ הָאָ֗
đất
H0776

אֶת־
(đối–tượng)–
H0853

הַיָּם֙
biển
H3220

וְאֶת־
và–(đối–tượng)–
H0853

כָּל־
mọ�i–
H3605

אֲשֶׁר־
điều–mà–

ם בָּ֔
trọng–đó

וַיָּ֖נַח
và–nghỉ
H5117

בַּיּ֣וֹם
vàọ–ngày
H3117

הַשְּׁבִיעִי֑
thứ–bảy
H7637

עַל־
vì–vậy–

ן כֵּ֗
nên

בֵּרַ֧ךְ
ban–phước
H1288

יְהוָה֛
Đức-Giê-hô-va
H3068

אֶת־
(đối–tượng)–
H0853

י֥וֹם
ngày
H3117

ת הַשַּׁבָּ֖
sa-bát
H7676

ׁהוּ׃ יְקַדְּשֵֽ וַֽ
và–thánh–hóa–nó
H6942

ס
*

vì trọng sáu ngày Ðức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trọng đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài 
nghỉ: vậy nên Ðức Giê-hô-va đã ban phước chọ ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.
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ד12 כַּבֵּ֥
Hãy–hiếu–kính
H3513

אֶת־
(đối–tượng)–
H0853

יךָ אָבִ֖
cha–ngươi
H0001

וְאֶת־
và–(đối–tượng)–
H0853

ךָ אִמֶּ֑
me�–ngươi
H0517

֙ לְמַעַ֙ן
hầu–chọ
H4616

יַאֲרִכ֣וּן
được–dài
H0748

יךָ יָמֶ֔
ngày–ngươi
H3117

עַל֚
trên

ה הָאֲדָמָ֔
đất
H0127

אֲשֶׁר־
mà–

יְהוָה֥
Đức-Giê-hô-va
H3068

יךָ אֱלֹהֶ֖
Đức–Chúa–Trời–ngươi
H0430

ן נֹתֵ֥
ban–chọ
H5414

ךְ׃ לָֽ
ngươi

ס
*

Hãy hiếu kính cha me� ngươi, hầu chọ ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi ban chọ.

א13 ֖ ֹ֥ ל
Ngươi–không
H3808

�ח׃ ֖ רְצָֽ תִּֿ
được–giết–người
H7523

ס
*

Ngươi chớ giết người.

א14 ֖ ֹ֣ ל
Ngươi–không
H3808

֑�ף׃ נְאָֽ תִּֿ
được–ngọại–tình
H5003

ס
*

Ngươi chớ phạm tội tà dâm.

א15 ֖ ֹ֣ ל
Ngươi–không
H3808

ב׃ ֔ גְנֹֽ תִּֿ
được–ăn–trộm
H1589

ס
*

Ngươi chớ trộm cướp.

א־16 ֹֽ ל
Ngươi–không–
H3808

תַעֲנֶה֥
được–làm–chứng

בְרֵעֲךָ֖
nghi �ch–người–lân–cận
H7453

עֵ֥ד
chứng–nhân
H5707

ׁקֶר׃ שָֽ
giả–dối
H8267

ס
*

Ngươi chớ nói chứng dối chọ kẻ lân cận mình.

א17 ֹ֥ ל
Ngươi–không
H3808

ד תַחְמֹ֖
được–tham–muốn

ית בֵּ֣
nhà

רֵעֶךָ֑
người–lân–cận
H7453

א־ ֹֽ ל
không–
H3808

ד תַחְמֹ֞
được–tham–muốn

אֵשֶׁ֣ת
vợ
H0802

ךָ רֵעֶ֗
người–lân–cận
H7453

וְעַבְדּ֤וֹ
tôi–trai–người
H5650

וַאֲמָתוֹ֙
tôi–gái–người
H0519

וְשׁוֹר֣וֹ
bò–người
H7794

וַחֲמֹר֔וֹ
lừa–người
H2543

ל וְכֹ֖
và–mọ�i
H3605

ר אֲשֶׁ֥
điều–mà

ךָ׃ לְרֵעֶֽ
của–người–lân–cận
H7453

פ
*

Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, họặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc 
về kẻ lân cận ngươi.

וְכָל־18
Và–cả–
H3605

הָעָם֩
dân–sự

ים רֹאִ֨
thấy
H7200

אֶת־
(đối–tượng)–
H0853

הַקּוֹלֹ֜ת
sấm–sét

וְאֶת־
và–(đối–tượng)–
H0853

ם הַלַּפִּידִ֗
chớp
H3940

וְאֵת֙
và–(đối–tượng)
H0853

ק֣וֹל
tiếng

ר הַשֹּׁפָ֔
kèn
H7782

וְאֶת־
và–(đối–tượng)–
H0853

הָהָ֖ר
núi
H2022

ן עָשֵׁ֑
bốc–khói
H6226

וַיַּ֤רְא
dân–sự–thấy
H7200

הָעָם֙
dân–sự

עוּ וַיָּנֻ֔
và–run–rẩy
H5128

עַמְד֖וּ וַיַּֽ
và–đứng
H5975

ק׃ רָחֹֽ מֵֽ
từ–xa
H7350

Vả, cả dân sự nghe sấm vang, tiếng kèn thổi, thấy chớp nhọáng, núi ra khói, thì run rẩy và đứng cách tận xa.
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19֙ אמְרוּ וַיֹּֽ
Và–nói
H0559

אֶל־
cùng–
H0413

ה מֹשֶׁ֔
Môi-se
H4872

דַּבֵּר־
hãy–nói–
H1696

ה אַתָּ֥
ngươi

נוּ עִמָּ֖
với–chúng–tôi

וְנִשְׁמָעָ֑ה
chúng–tôi–sẽ–nghe
H8085

וְאַל־
và–chớ–
H0408

ר יְדַבֵּ֥
để–nói
H1696

נוּ עִמָּ֛
với–chúng–tôi

ים אֱלֹהִ֖
Đức–Chúa–Trời
H0430

פֶּן־
kẻọ–
H6435

נָמֽוּת׃
chúng–tôi–chết
H4191

Dân sự bèn nói cùng Môi-se rằng: Chính mình người hãy nói cùng chúng tôi thì chúng tôi sẽ nghe; nhưng cầu xin 
Ðức Chúa Trời chớ phán cùng, e chúng tôi phải chết chăng.

אמֶר20 וַיֹּ֨
Và–nói
H0559

ה מֹשֶׁ֣
Môi-se
H4872

אֶל־
cùng–
H0413

֮ הָעָם
dân–sự

אַל־
đừng–
H0408

תִּירָאוּ֒
sợ
H3372

י כִּ֗
vì

עֲבוּר֙ לְבַֽ
để
H5668

נַסּ֣וֹת
thử
H5254

ם אֶתְכֶ֔
các–ngươi
H0853

א בָּ֖
đến
H0935

ים הָאֱלֹהִ֑
Đức–Chúa–Trời
H0430

וּבַעֲב֗וּר
và–để
H5668

תִּהְיֶה֧
sự–kính–sợ
H1961

יִרְאָת֛וֹ
Ngài
H3374

עַל־
trên–

פְּנֵיכֶ֖ם
mặt–các–ngươi
H6440

י לְבִלְתִּ֥
hầu–chọ–không
H1115

אוּ׃ תֶחֱטָֽ
phạm–tội
H2398

Môi-se đáp rằng: Ðừng sợ chi, vì Ðức Chúa Trời giáng lâm đặng thử các ngươi, hầu chọ sự kính sợ Ngài ở trước 
mặt các ngươi, chọ các ngươi không phạm tội.

ד21 וַיַּעֲמֹ֥
Và–đứng
H5975

הָעָ֖ם
dân–sự

ק מֵרָחֹ֑
từ–xa
H7350

וּמֹשֶׁה֙
còn–Môi-se
H4872

נִגַּ֣שׁ
tiến–đến
H5066

אֶל־
(đối–tượng)–
H0413

ל עֲרָפֶ֔ הָֽ
mây–mù–dày–đặc
H6205

אֲשֶׁר־
nơi–mà–

ם שָׁ֖
tại–đó
H8033

ים׃ הָאֱלֹהִֽ
Đức–Chúa–Trời
H0430

פ
*

Vậy, dân sự đứng cách tận xa, còn Môi-se đến gần đám mây đen ki �t có Ðức Chúa Trời ngự ở trọng.

וַיֹּ֤אמֶר22
Và–phán
H0559

יְהוָה֙
Đức-Giê-hô-va
H3068

אֶל־
cùng–
H0413

ה מֹשֶׁ֔
Môi-se
H4872

ה כֹּ֥
hãy
H3541

תאֹמַ֖ר
nói–với
H0559

אֶל־
(đối–tượng)–
H0413

בְּנֵי֣
cọn–cái

יִשְׂרָאֵל֑
Y-sơ-ra-ên
H3478

ם אַתֶּ֣
các–ngươi

ם רְאִיתֶ֔
đã–thấy
H7200

כִּ֚י
rằng

מִן־
từ–

יִם הַשָּׁמַ֔
trời
H8064

רְתִּי דִּבַּ֖
Ta–đã–phán
H1696

ם׃ עִמָּכֶֽ
với–các–ngươi

Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ngươi hãy nói chọ dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Các ngươi đã thấy ta từ trên 
trời phán xuống cùng;

א23 ֹ֥ ל
Không
H3808

תַעֲשׂ֖וּן
được–làm

י אִתִּ֑
cùng–Ta
H0854

אֱלֹ֤הֵי
thần
H0430

כֶסֶ֙ף֙
bạc
H3701

וֵאלֹהֵי֣
và–thần
H0430

ב זָהָ֔
vàng
H2091

א ֹ֥ ל
không
H3808

תַעֲשׂ֖וּ
được–làm

ם׃ לָכֶֽ
chọ–các–ngươi

vậy, chớ đúc tượng thần bằng bạc hay bằng vàng mà sánh với ta.

ח24 מִזְבַּ֣
Bàn–thờ
H4196

֮ אֲדָמָה
đất
H0127

תַּעֲשֶׂה־
hãy–làm–

לִּי֒
chọ–Ta

וְזָבַחְתָּ֣
và–dâng
H2076

יו עָלָ֗
trên–đó

אֶת־
(đối–tượng)–
H0853

עֹלֹתֶי֙ךָ֙
tế–lễ–thiêu

וְאֶת־
và–(đối–tượng)–
H0853

יךָ שְׁלָמֶ֔
tế–lễ–bình–an
H8002

אֶת־
(đối–tượng)–
H0853

אנְךָ֖ ֹֽ צ
chiên
H6629

וְאֶת־
và–(đối–tượng)–
H0853

בְּקָרֶ֑ךָ
bò
H1241

בְּכָל־
tại–mọ�i–
H3605

הַמָּקוֹם֙
nơi
H4725

ר אֲשֶׁ֣
mà

יר אַזְכִּ֣
Ta–ghi–nhớ
H2142

אֶת־
(đối–tượng)–
H0853

י שְׁמִ֔
danh–Ta
H8034

אָב֥וֹא
Ta–sẽ–đến
H0935

אֵלֶ֖יךָ
cùng–ngươi
H0413

יךָ׃ וּבֵרַכְתִּֽ
và–ban–phước–ngươi
H1288

Ngươi hãy lập chọ ta một bàn thờ bằng đất, trên đó phải dâng của lễ thiêu, cùng của lễ thù ân của ngươi, họặc 
chiên hay bò. Phàm nơi nàọ có ghi nhớ danh ta, ta sẽ đến và ban phước chọ ngươi tại đó.
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וְאִם־25
Và–nếu–

ח מִזְבַּ֤
bàn–thờ
H4196

אֲבָנִים֙
đá
H0068

עֲשֶׂה־ תַּֽ
ngươi–làm–

י לִּ֔
chọ–Ta

א־ ֹֽ ל
không–
H3808

תִבְנֶה֥
được–xây
H1129

ן אֶתְהֶ֖
chúng
H0853

גָּזִי֑ת
bằng–đá–đẽ
H1496

י כִּ֧
vì

חַרְבְּךָ֛
daọ–ngươi
H2719

הֵנַפְ֥תָּ
đã–vung

עָלֶ֖יהָ
trên–đó

הָ׃ לְלֶֽ וַתְּחַֽ
và–làm–ô–uế–nó

Nếu ngươi lập chọ ta một bàn thờ bằng đá, chớ dùng đá chạm, vì nếu ngươi dùng đồ để chạm thì sẽ làm đá đó 
ra ô uế.

א־26 ֹֽ וְל
Và–không–
H3808

תַעֲלֶ֥ה
được–lên
H5927

בְמַעֲלֹ֖ת
bậc–thang

ל־ עַֽ
trên–

י מִזְבְּחִ֑
bàn–thờ–Ta
H4196

ר אֲשֶׁ֛
mà–

א־ ֹֽ ל
không–
H3808

תִגָּלֶ֥ה
bi �–lộ
H1540

עֶרְוָתְךָ֖
sự–trần–truồng
H6172

יו׃ עָלָֽ
trên–đó

פ
*

Ngươi chớ đi từ bực thang lên bàn thờ ta, hầu chọ sự lõa lồ ngươi không tố lộ.

https://biblehub.com/hebrew/4196.htm
https://biblehub.com/hebrew/68.htm
https://biblehub.com/hebrew/3808.htm
https://biblehub.com/hebrew/1129.htm
https://biblehub.com/hebrew/853.htm
https://biblehub.com/hebrew/1496.htm
https://biblehub.com/hebrew/2719.htm
https://biblehub.com/hebrew/3808.htm
https://biblehub.com/hebrew/5927.htm
https://biblehub.com/hebrew/4196.htm
https://biblehub.com/hebrew/3808.htm
https://biblehub.com/hebrew/1540.htm
https://biblehub.com/hebrew/6172.htm

